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NGÀNH TBK

XẾP LOẠI 

TN

1 3001180171 Nguyễn Duy Thất 16/05/2000 Bình Thuận CD18TM2 Truyền thông và Mạng máy tính 5.97 Trung bình

2 3010180682 Võ Nhật Bổn 02/02/1997 Long An CD18LG1 Logistics 7.03 Khá

3 3007180620 Lê Hồng Thúy Thơ 02/02/2000 Tiền Giang CD18LG1 Logistics 7.32 Khá

4 3007180340 Đỗ Thị Huyền Trang 10/04/2000 Thanh Hoá CD18LG1 Logistics 7.24 Khá

5 3008180409 Phan Lệ Dung 26/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD18KT1 Kế toán 6.82 Trung bình

6 3008180500 Trần Thị Hiền 19/07/2000 Nghệ An CD18KT1 Kế toán 6.63 Trung bình

7 3007180609 Võ Mỹ Ngọc 06/08/2000 Đồng Tháp CD18QI1 Quản trị Kinh doanh 6.75 Trung bình

8 3008170435 Bùi Nguyễn Ngọc Ti 03/07/1999 Tây Ninh CD17KT1 Kế toán 6.39 Trung bình

9 3005150012 Võ Duy Bảo 24/11/1997 Long An CD15DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6.46 Trung bình khá

10 3005150013 Ngô Công Quang 28/08/1996 Đồng Nai CD15DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7.37 Khá

11 3008130088 Trương Thị Thanh Trang 17/11/1993 Đồng Nai CD13KT1 Kế toán 6.13 Trung bình khá


